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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 
Đọc văn bản sau:
Ng                                         Ông ngoại
(Lược phần đầu: Người nhà Dung đi nước ngoài, Dung sang ở với ông ngoại. Ban đầu Dung không hòa nhập được với cuộc sống mới, than thở với mẹ và người mẹ khuyên cố gắng chăm ông thay mẹ.)
Dung anh ách lái xe về nhà ngoại, cậu đi để lại chiếc Chaly màu xanh, Dung dùng đi học. Hồi sáng này, ông ngoại dắt xe ra đến cửa Dung hỏi:
– Ngoại định đi đâu ?
– Ông lên quận một chút.
Dung ngăn:
– Thôi, ngoại già rồi, không nên lái xe, có đi, con chở ông đi.
Ông tỏ vẻ giận, quầy quả vào nhà. Ôi, người già sao mà khổ đến vậy.
Thế nghĩa là có hai thế giới ở trong ngôi nhà. Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học, buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ỏm tỏi. Hai thế giới vừa giành giựt vừa hoà tan nhau.
Mặc dầu Dung đang ở trong thế giới của ông, mà không biết mình đang chìm dần vào đấy…
Có những sự thay đổi Dung không thể ngờ được. Bây giờ mỗi đêm Dung trở mình nghe ông ngoại ho khúc khắc. Nghe cây mai nhỏ nứt mình, nảy chồi, Dung nghiện hương trầm tối tối ông thắp lên bàn thờ bà ngoại. Lắm khi lũ em Dung sang, chúng nó phá phách quậy tung cả lên, Dung mắng, chúng nó trề môi “Chị hai khó như một bà già”, Dung giật mình. Có lẽ quen với cái tĩnh lặng trong sân mà mỗi chiều Dung giúp ông tưới cây, cái khoảng không xanh lạc lõng trong khói bụi, đâu đó, trên tàng me già, dăm chú chim hót líu lo. Dung quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hõm, cái cằm vuông, quen mỗi tháng một lần cọc cạch lên phường lương hưu. Có một điều Dung ngày càng nhận ra tiếng ho của ông ngày càng khô và rời rạc như lời kêu cứu. Chủ nhật Dung cắm cúi lau chùi bên dàn karaoke phủ bụi, ông đứng lên nheo mắt:
– Sao con không hát, con hát rất hay mà. - Dung thoáng ngỡ ngàng, nó hỏi:
– Ngoại có thích nghe không?
Rồi mở máy. Hôm ấy Dung rất vui, lần đầu tiên nó hát cho riêng ông nghe và quan trọng nhất là ông đã ngồi lại đấy, gật gù.
…
Hết mùa me dốt, ông cháu Dung nhặt là mai đón Tết. Cậu gửi thư và quà về. Ông ôm chầm lấy thư bảo Dung.
– Con đọc ngoại nghe.
Dung đọc một lèo, lúc ngước lên đã thấy mắt ông đỏ rưng. Ông đến bàn thờ bà, đốt nén hương, mùi trầm ngào ngạt, Dung hỏi:
– Ngoại thương cậu như vậy, sao không theo cậu?
Ông trìu mến:
– Ngoại muốn mỗi năm cùng con đón giao thừa và nghe con hát”.
                             (Nguyễn Ngọc Tư, Ông ngoại, Nhà xuất bản Trẻ, 2001)
* Chú thích:  
 Nhựt báo: Báo ra hằng ngày
Nguyễn Ngọc Tư: sinh năm 1976, quê ở Cà Mau, là nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam. Nguyễn Ngọc Tư thường viết về những điều bình dị, gần gũi xung quanh cuộc sống của mình. Giọng văn chị đậm chất Nam Bộ, là giọng kể mềm mại mà thâm trầm, sâu cay về những cuộc đời éo le, những số phận chìm nổi. Cái chất miền quê sông nước ngấm vào các tác phẩm, thấm đẫm cái tình của làng, của đất, của những con người chân chất hồn hậu nhưng ít nhiều gặp những bất hạnh.  Truyện ngắn “Ông ngoại” với một cốt truyện đơn giản nhưng chủ đề, đề tài có giá trị nhân văn cao, khiến người đọc phải suy ngẫm về nhiều điều có giá trị của cuộc sống.
Thực hiện yêu cầu:
Câu 1 (1,0đ). Truyện được kể theo ngôi kể nào? Nêu tác dụng của việc sử dụng ngôi kể đó.
Câu 2 (1,5đ).  Chỉ ra sự khác biệt giữa thế giới của “ngoại” và thế giới của nhân vật Dung. Theo em, vì sao có sự khác biệt đó?
Câu 3 (0,5đ). Xét về mục đích nói, câu “Con đọc ngoại nghe.” được in đậm trong văn bản trên thuộc kiểu câu nào? 
Câu 4 (1,0đ). Trong văn bản, tác giả viết về “Hai thế giới vừa giành giựt vừa hoà tan nhau”?. Theo em, cần làm gì để rút ngắn khoảng cách thế hệ trong gia đình và trong xã hội hiện nay?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Dung trong văn bản Ông ngoại được ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm) 
Trong cuộc sống, làm thế nào để dung hòa được thế giới riêng của mỗi người và mọi người? Giữ vững nét riêng của mình hay hòa nhập với những người xung quanh?
Từ những gợi dẫn trên, em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày quan điểm về vấn đề tôn trọng sự khác biệt.

---------------Hết---------------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm





HƯỚNG DẪN CHẤM

	






I. Đọc hiểu
	1
	-Truyện được kể theo ngôi thứ ba.
- Nêu đúng tác dụng của ngôi kể: Ngôi kể thứ ba làm câu chuyện khách quan, kể chuyện tự do, linh hoạt, bao quát.
	0,5
0,5

	
	2
	- HS nêu được các chi tiết thể hiện sự khác biệt giữa thế giới của “ngoại” và thế giới của nhân vật Dung:
+ Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhựt báo, là cái radio đâu hồi còn đánh nhau, là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. 
+ Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét xập xình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học, buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ỏm tỏi.
- Sự khác biệt đó bắt nguồn từ khoảng cách thế hệ, tuổi tác, sở thích, suy nghĩ, cá tính và lối sống riêng của mỗi người.
	1,0








0,5

	
	3
	Câu văn in đậm thuộc kiểu câu khiến (cầu khiến).
	0,5

	
	4
	HS nêu được ít nhất 2 việc cần làm phù hợp để rút ngắn khoảng cách thế hệ trong gia đình và trong xã hội hiện nay. Ví dụ:
+ Mỗi thành viên trong gia đình cần yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.
+ Mỗi người trong gia đình cần chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt về quan điểm sống, khoảng cách nhận thức,… giữa thế hệ này và thế hệ khác của các thành viên.
+ Mỗi người cần bao dung, cùng chung tay vun vén, xây dựng gia đình hạnh phúc.
	1,0

	








II. Viết
	







1
	Đoạn văn
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một nhân vật: mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn: phân tích làm rõ được nội đặc điểm nhân vật và đặc sắc nghệ thuật xây dựng nhân vật; kết đoạn: khái quát tổng hợp lại
	

0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0.25

	
	
	c. Phân tích làm rõ được: 
- Đặc điểm nhân vật Dung: Trẻ trung, năng động, mạnh dạn thể hiện bản thân; nhạy cảm, tinh tế, biết quan tâm đến người thân, cảm nhận được sự biến đổi tin vi của sự vật xung quanh; Dung dần trưởng thành hơn, sống hòa hợp với ông, rút ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ.
- Đặc sắc nghệ thuật khắc họa nhân vật: Người kể chuyện kể theo điểm nhìn của nhân vật Dung, qua ngôn ngữ đối thoại và độc thoại nội tâm; đặt nhân vật trong tình huống truyện đơn giản, xoay quanh cuộc sống đời thường, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; ngôn ngữ kể chuyện đời thường, đậm chất Tây Nam Bộ và có giá trị biểu cảm cao,...
- Đánh giá 
	1.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0.25
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	Bài văn
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài: nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tôn trọng sự khác biệt.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề (tôn trọng sự khác biệt)
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận: Tôn trọng là thái độ đánh giá cao, không vi phạm hay xúc phạm người khác. Sự khác biệt không chỉ là về ngôn ngữ, màu da, tôn giáo mà còn là sự khác nhau trong tính cách, nhận thức, ước mơ, cá tính ở mỗi con người, rộng hơn là sự khác biệt trong phong tục, tập quán, văn hóa của mỗi vùng miền, quốc gia, dân tộc. Tôn trọng sự khác biệt là việc tôn trọng quyền con người, là biểu hiện của tình thương, lòng nhân ái và giúp gắn kết con người.
- Thể hiện quan điểm của người viết, bàn luận chặt chẽ, thuyết phục 
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp con người hòa nhập với cuộc sống, gắn kết những mối quan hệ tốt đẹp.
+ Tôn trọng sự khác biệt giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống, học được cách lắng nghe, đồng cảm, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn. Người biết tôn trọng người khác sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng.
+ Tôn trọng sự khác biệt sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực, văn minh, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân, xã hội.
...
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân:
+ Tôn trọng sự khác biệt, trân trọng sự sáng tạo
+ Phấn đấu vươn lên ghi dấu ấn của bản thân, cống hiến cho cộng đồng...
	    

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25












